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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Chính quyền Xô viết ra đời ở nước Nga năm 1917 dựa trên thắng lợi của cuộc cách mạng nào?
	A. Cách mạng tháng Mười. 	B. Cách mạng tháng Tư.
	C. Cách mạng tháng Tám.	D. Cách mạng Tân Hợi.
Câu 2: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được gọi tắt là
	A. Ca-dắc-tan.	B. Lít-va.	C. Liên bang Nga.	D. Liên Xô.
Câu 3: Sự kiện nào đánh dấu quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết hoàn thành?
	A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.	B. Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua.
	C. Cách mạng tháng Hai ở Nga thành công.	D. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang.
Câu 4: Từ 1945 - 1949, các nước Đông Âu thực hiện nhiệm vụ của cuộc cách mạng nào?
	A. Cách mạng dân chủ nhân dân.	B. Cách mạng dân chủ tư sản.
	C. Cách mạng giải phóng dân tộc.	D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 5: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đạt được thành tựu nào sau đây?
	A. Trở thành cường quốc thứ 2 thế giới.	B. Trở thành siêu cường tài chính thế giới.
	C. Trở thành nước công - nông nghiệp.	D. Trở thành trung tâm kinh tế - tài chính.
Câu 6: Từ năm 1961, quốc gia nào ở Mỹ La-tinh quyết định đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội?
	A. Ba Lan.	B. Mê-hi-cô.	C. Tiệp Khắc.		D. Cu-ba.
Câu 7: Nguyên nhân khách quan nào khiến mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ?
	A. Sự chống phá của các lực lượng thù địch.	B. Không chú trọng áp dụng khoa học vào sản xuất.
	C. Mô hình kinh tế tập trung, quan liêu.	D. Mắc nhiều sai lầm khi tiến hành đường lối cải tổ.
Câu 8: Từ năm 1991 đến nay, một trong những quốc gia vẫn tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là
	A. Thái Lan.	B. Campuchia.	C. Xin-ga-po.		D. Việt Nam.
Câu 9: Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, từ năm 1986 Việt Nam đã tiến hành
	A. thống nhất đất nước.		B. công cuộc đổi mới.
	C. kháng chiến chống Pháp.	D. kháng chiến chống Mỹ.
Câu 10: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) lấy phát triển lĩnh vực nào là trung tâm?
	A. Đối ngoại.	B. Thương mại.	C. Du lịch.	D. Kinh tế.
Câu 11: Từ năm 2010, kinh tế Trung Quốc đứng ở vị trí nào trong nền kinh tế thế giới? 
	A. Thứ nhất.	B. Thứ hai.	C. Thứ ba.	D. Thứ tư.
Câu 12: Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba, … từ năm 1991 đến nay chứng tỏ
	A. sức sống của chủ nghĩa xã hội.	B. chủ nghĩa xã hội là hệ thống thế giới.
	C. hoàn chỉnh mô hình chủ nghĩa xã hội.	D. các xã hội chủ nghĩa đều phát triển cao.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13: (3,0 điểm) 
Nêu ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 
Câu 14: (4,0 điểm)
Từ năm 1991 đến nay, những quốc gia nào kiên định đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trình bày những thành tựu chính của công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc. Hãy nêu những hành động cụ thể mà em có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
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[bookmark: _GoBack]  
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Hướng dẫn chấm có 01 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Lịch sử – Lớp 11    




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	A
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	B
	A



PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 13. Nêu ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 
	3,0

	
	* Ý nghĩa với Liên Xô
	1,5

	
	Bộ Cánh diều
	Bộ Kết nối
	

	
	- Đánh dấu sự sụp đổ của đế quốc Nga và chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản; xác lập chế độ XHCN trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn…
	- Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.

	0,5

	
	- Thể hiện tinh thần tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước Cộng hòa xô viết đồng minh. Làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch…
	- Sức mạnh của tình đoàn kết và hợp tác , giúp đỡ giữa các dân tộc tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội của các nước Cộng hòa.
	0,5

	
	- Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô xây dựng CNXH, bảo vệ đất nước và chiến thắng ngoại xâm
	- Mở ra con đường đúng đắn giải quyết vấn đề dân tộc trên đất nước xô viết, trên cơ sở bình đẳng và sự giúp đỡ  nhau.
	0,5

	
	* Ý nghĩa với thế giới
	1,5

	
	- Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học; giai cấp công nhân đã thực hiện được sứ mệnh của mình là lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của tư bản, đế quốc, thiết lập nền chuyên chính vô sản.
	- Tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
	0,5

	
	- Xác lập và xây dựng mô hình nhà  nước đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa, tác động đến chính trị và quan hệ quốc tế.
	- Liên Xô trở thành biểu tượng, là chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới.
	0,5

	
	- Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, về mô hình nhà nước sau khi giành chính quyền. 
	- Cổ vũ và lôi kéo mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ - Latinh, tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa
	0,5

	Câu 14. Từ năm 1991 đến nay, những quốc gia nào kiên định đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trình bày những thành tựu chính của công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc. Hãy nêu những hành động cụ thể mà em có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
	4,0

	
	-Kể tên: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba
	1,0

	
	-Trình bày thành tựu: 
	

	
	Bộ Cánh diều
	Bộ Kết nối
	

	
	- Kinh tế: Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm. Tổng sản lượng kinh tế lần lượt vượt qua Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Năm 2010, vươn lên thứ 2 thế giới. Dự trữ ngoại tệ đứng hàng đầu thế giới
	- Kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước năm 2021 đạt 114 nghìn tỉ nhân dân tệ. Bình quân tăng trưởng hàng năm khoảng 9,5% (1980 - 2017). Quy mô GDP vươn lên vị trí thứ 2 thế giới (2010)
	0,5

	
	- Khoa học kĩ thuật: 2003, phóng thành công tàu Thần Châu 5 vào vũ trụ, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên TG đưa con người bay vào vũ trụ. Trung Quốc nâng cao năng lực tự chủ về khoa học công nghệ: trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học.
	- Khoa học - công nghệ: đạt những thành tự nổi bật: phát triển ngành hàng không vũ trụ, xây dựng hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu, đường sắt trên cao công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học…
	0,5

	
		- Đối ngoại: Thay đổi theo xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa. Thu hồi chủ quyền với Hồng Công và Ma Cao. Vị thế quốc tế được nâng cao.
	- Văn hóa - giáo dục: cải cách giáo dục toàn diện, nâng cao vị trí của nền giáo dục. Mục tiêu phát triển Trung Quốc thành một trong số quốc gia đổi mới, sáng tạo hàng đầu thế giới
	0,5

	
	- Chính trị: Đã đề ra và xây dựng được hệ thống lí luận về CNXH mang đặc sắc Trung Quốc
	- Ngoài ra, Trung Quốc đạt được bước tiến cơ bản trong việc giải quyết những vấn đề xã hội như: xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội…
	0,5

	
	-Những việc học sinh có thể làm: HS lập luận logic, biện pháp đề xuất hiệu quả thì cho điểm tối đa
	1,0




                                                                                                        Trang 1
